
   TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ B  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 TỈNH ĐỒNG NAI   
 

Bản án số: 28/2019/HS-ST 

Ngày: 15/01/2019    

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ B, TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Bà N u  n     Ho n      n   

  Các Hội t ẩm n ân dân:  Bà  r  n         n 

                                                     n   r n   n C án  

  - Thư ký phiên tòa:  n  N u  n  u n An  –            án 

n ân dân t  n  p ố B. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành ph  B, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông    Du  B n  – Kiểm sát vi n. 

 

Ngày 15 tháng 01 n m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố B, 

tỉn  Đồn  N i xét xử s  t ẩm công khai vụ án   n  sự t ụ l  số 

509/2018/TLST-HS ngày 12 t án  12 n m 2018 t eo Qu ết đ n  đ   vụ án 

ra xét xử số 04/2019/QĐXXS -HS ngày 03/01/2019 đối với b  cáo: 

Lê Văn H, Sin  n    04 t án  02 n m 1996, tại Đồn  N i; t n  ọi 

khác: không; N i c  trú: 207,  p 1B, xã T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  N i; 

Quốc t c :  iệt N m; Dân tộc: Kin ;  ôn  iáo:   ôn ; N  ề n  iệp:    ôn ; 

C ức vụ tr ớc   i p ạm tội (Đản , c ín  qu ền, đo n t ể):   ôn ;  r n  độ 

 ọc v n:  7/12; Họ v  t n c  :      n D, sin  n m 1964 (c n sốn ); Họ v  

t n mẹ:  r n     B, sin  n m 1965 (c n sốn ); Gi  đ n  c  03  n  c   em, b  

cáo l  con út; B  c n c    c  vợ, con;  iền án: N    21/9/2017 b      án 

n ân dân t  n  p ố B, tỉn  Đồn  N i xử p ạt 10 t án  tù về tội “ rộm cắp 

t i sản”; Tiền sự: không; B  c n      n H b  tạm  iữ từ n    20 tháng 9 n m 

2018 v  c u ển tạm  i m t eo  ện  tạm  i m số 490 ngày 29 tháng 9 n m 

2018 củ  C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố B. Hiện đ n  b  tạm 

 i m tại N   tạm  iữ t uộc Công an t  n  p ố B. Có mặt. 

* N  ời b   ại: C   N u  n     H, sin  n m 1996 

 rú tại:   u p ố T, p  ờn  C, t   xã D, tỉn  B n  D  n .  ắn  mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

   eo các t i liệu c  tron   ồ s  vụ án v  di n biến tại p i n t  , nội 

dun  vụ án đ ợc t m tắt n   s u: 

Để c  tiền ti u x i, v o   oản  18  iờ n    20 t án  9 n m 2018,    

  n H c ủ độn  đi đến   u vực  p 4, xã T, t  n  p ố B, tỉn  Đồn  N i để 

trộm cắp t i sản t   p át  iện p í  tr ớc cổn  Côn  t  trác  n iệm  ữu  ạn 

một t  n  vi n Nội t  t K c  dựn  một số xe mô tô,   ôn  c  n  ời trôn  coi 
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nên H đã lén lút đi v o dắt trộm 01 c iếc xe môtô  iệu Sirius biển số 68G-

156.55 củ  c   N u  n     H (sin  n m 1973, n ụ tại xã L,  u ện G, tỉn  

Ki n Gi n ) r  n o i đ ờn  rồi đẩ  bộ đi về   ớn  t   xã D, tỉn  B n  

D  n  đ ợc   oản  800m.  úc n   c   H p át  iện b  m t xe n n tru   ô v  

đ ợc các  n    ạc  Qu  B (sin  n m 1982, n ụ tại p  ờn  T, t   xã D, tỉn  

B n  D  n ) v   n   õ   n C (sin  n m 1995, n ụ tại p  ờn  A, t   xã D, 

tỉn  B n  D  n ) l  n ữn  n  ời l m c un  với c   H c ạ  r  đ ờn  t m 

 iếm t   p át  iện đ ợc H đ n  dắt xe củ  c   H đi tr n đ ờn  n n đã  iữ lại 

và trình báo Công an xã T lập  ồ s  c u ển C  qu n Cản  sát điều tr  Côn  

 n t  n  p ố B điều tr , xử l . 

 ron  quá tr n  điều tr  b  cáo đã    i n ận   n  vi p ạm tội t eo n   

nội dun  cáo trạn  mô tả. Đại diện  iện  iểm sát  iữ qu ền côn  tố tại p i n 

t   vẫn  iữ n u  n qu n điểm tru  tố   n  vi củ  b  cáo. 

  ề các v n đề   ác củ  vụ án: 

 ại bản Kết luận đ n   iá t i sản số: 339/TCKH - HĐĐG n    05 

t án  10 n m 2018, củ  Hội đồn  đ n   iá t i sản t  n  p ố B  ết luận: “01 

c iếc xe môtô  iệu Sirius biển số 68G - 156.55, c  số   un  061937 v  số 

má  061994, đã qu  sử dụn , c  t l ợn  c n lại 50%, tr   iá 11.595.000 đồn  

(M ời một triệu, n m tr m c ín m  i l m n   n đồn )”. 

 ật c ứn  củ  vụ án  ồm:  

- 01 c iếc xe môtô  iệu Sirius biển số 68G - 156.55, có số   un  

061937 v  số má  061994; 01 C ứn  min  n ân dân v  01 Gi   đ n     xe 

mô tô biển số 68G - 156.55, đều m n  t n N u  n     H; 01 C ứn  min  

n ân dân v  01 Gi   p ép lái xe  ạn  A1 đều m n  t n N u  n P (l  c ồn  

củ  c   H).   i sản tr n l  củ  c   H n n C  qu n điều tr  đã trả lại c o c   H.  

 ề dân sự: N  ời b   ại c   N u  n     H   ôn    u c u b  cáo bồi 

t  ờn . 

 ại bản cáo trạn  số 536/CT-VKSBH ngày 30/11/2018,  iện  iểm sát 

nhân dân t  n  p ố B đã tru  tố b  cáo Lê   n H về tội “ rộm cắp t i sản”, 

theo qu  đ n  tại   oản 1 Điều 173 Bộ luật h n  sự.  

 ại p i n t  , Đại diện  iện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B  iữ 

nguyên qu n điểm tru  tố v  đề n    Hội đồn  xét xử áp dụn    oản 1 Điều 

173; điểm h, s   oản 1 Điều 51; điểm     oản 1 Điều 52 Bộ  uật   n  sự, xử 

p ạt b  cáo H mức án từ 14 đến 16 t án  tù  i m. 

B  cáo n i lời s u cùn : Xin Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ   n  p ạt cho 

b  cáo để b  cáo sớm về  i  đ n . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở nội dun  vụ án, c n cứ v o các t i liệu tron   ồ s  vụ án đã 

đ ợc tr n  tụn  tại p i n t  , Hội đồn  xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  tron   ồ s  vụ án: C  qu n điều tr  

Côn   n t  n  p ố B, Điều tr  vi n,  iện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B, 

Kiểm sát vi n tron  quá tr n  điều tr , tru  tố đã t ực  iện đún  về t ẩm 

qu ền, tr n  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  Bộ luật  ố tụn    n  sự. Quá tr n  điều 

tr  b  cáo, n  ời t  m  i  tố tụn    ác v  tại p i n t   b  cáo   ôn  c     iến 
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 oặc   iếu nại về   n  vi, qu ết đ n  củ  C  qu n tiến   n  tố tụn , n  ời 

tiến   n  tố tụn . Do đ , các   n  vi, qu ết đ n  tố tụn  củ  C  qu n tiến 

  n  tố tụn  đã t ực  iện t eo qu  đ n  p áp luật. 

[2]  ại p i n t  , b  cáo Lê   n H đã    i n ận:   oản  18  iờ n    

20 t án  9 n m 2018, b  cáo H c ủ độn  đi đến   u vực  p 4, xã T, t  n  p ố 

B, tỉn  Đồn  N i để trộm cắp t i sản t   p át  iện p í  tr ớc cổn  Côn  t  

trác  n iệm  ữu  ạn một t  n  vi n Nội t  t K c  dựn  một số xe mô tô, 

  ôn  c  n  ời trôn  coi n n H đã lén lút đi v o dắt trộm 01 c iếc xe môtô 

 iệu Sirius biển số 68G-156.55 củ  c   N u  n     H ra ngoài đ ờn  rồi đẩ  

bộ đi về   ớn  t   xã D, tỉn  B n  D  n  đ ợc   oản  800m.  úc n   c   H 

p át  iện b  m t xe n n tru   ô v  đ ợc các  n    ạc  Qu  B v   n   õ   n 

C l  n ữn  n  ời l m c un  với c   H c ạ  r  đ ờn  t m  iếm t   p át  iện 

đ ợc H đ n  dắt xe củ  c   H đi tr n đ ờn  n n đã  iữ lại v  tr n  báo Côn  

an xã T lập  ồ s  c u ển C  qu n Cản  sát điều tr  Côn   n t  n  p ố B 

điều tr , xử l .  ời    i n ận củ  b  cáo p ù  ợp với các t i liệu, c ứn  cứ c  

tại  ồ s  vụ án; lời    i n  ời b   ại; n  ời l m c ứn . N   vậ , đã c  đủ c  

sở  ết luận   n  vi củ  b  cáo đã p ạm v o tội “ rộm cắp t i sản”, tội d n  

v    n  p ạt đ ợc qu  đ n  tại   oản 1 Điều 173 Bộ luật H n  sự n m 2015, 

sử  đổi, bổ sun  n m 2017 n   nội dun  bản cáo trạn  số 536/CT-VKSBH 

ngày 30/11/2018 củ   iện  iểm sát n ân dân t  n  p ố B đã tru  tố l  c  c  

sở, đún  n  ời, đún  tội v  đún  p áp luật. 

 H n  vi củ  b  cáo l  n u   iểm c o xã  ội, xâm p ạm trực tiếp đến 

qu ền sở  ữu về t i sản củ  côn  dân đ ợc p áp luật bảo vệ, l m m t  n ninh 

trật tự tr   n xã  ội tại đ   p   n . B  cáo l  n  ời tr ởn  t  n , c  n ận 

t ức, c    ả n n  l o độn  nuôi sốn  bản t ân. B  cáo đã c  01 tiền án về tội 

“ rộm cắp t i sản” n  n    ôn  l   đ  l m b i  ọc c o bản t ân m  lại tiếp 

tục p ạm tội.    vậ , c n t iết xử p ạt b  cáo một mức án n  i m   ắc n ằm 

n ằm r n đe,  iáo dục b  cáo v  p  n  n ừ  tội p ạm n i c un . 

[3]  ề t n  tiết t n  nặn :   n  tiết t n  nặn  trác  n iệm   n  sự: b  

cáo H p ải c  u t n  tiết t n  nặn  “ ái p ạm” (qu  đ n  tại điểm     oản 1 

Điều 52 Bộ luật   n  sự); 

 ề t n  tiết  iảm n ẹ: K i l ợn    n  p ạt đối với b  cáo, xét t    quá 

tr n  điều tr  v  tại p i n t   n     ôm n  , b  cáo H đã t  n    ẩn    i báo, 

 n n n  ối cải; t i sản b  c iếm đoạt đã đ ợc t u  ồi trả lại c o n  ời b   ại 

n n  â  t iệt  ại   ôn  lớn (qu  đ n  tại các điểm   v  s   oản 1 Điều 51 củ  

Bộ luật   n  sự).  ừ n ữn  p ân tíc  tr n, Hội đồn  xét xử xem xét quyết 

đ n  hình phạt khi l ợng hình. 
 ề   n  p ạt bổ sun :   eo   oản 5 Điều 173 Bộ luật H n  sự n m 

2015, sử  đổi bổ sun  n m 2017 t   b  cáo c n c  t ể b  áp dụn    n  p ạt bổ 

sun  l    n  p ạt tiền từ n m triệu đồn  đến n m m  i triệu đồn .  u  n i n, 

c n cứ v o t i liệu c ứn  cứ v  lời    i tại p i n t   củ  b  cáo c o t    b  

cáo   ôn  c  t u n ập v    ôn  c  t i sản n o   ác. N n Hội đồn  xét xử 

  ôn  áp dụn    n  p ạt bổ sun  l  p ạt tiền đối với b  cáo. 

 [4]  ề trác  n iệm dân sự: C   H   ôn    u c u bồi t  ờn  nên 

  ôn  đặt r  xem xét. 
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[5]  ề xử l  vật c ứn : Đối với 01 c iếc xe môtô  iệu Sirius biển số 

68G-156.55, có số   un  061937 v  số má  061994; 01 C ứn  min  n ân 

dân v  01 Gi   đ n     xe mô tô biển số 68G-156.55, đều m n  t n N u  n 

    H; 01 C ứn  min  n ân dân v  01 Gi   p ép lái xe  ạn  A1 đều m n  

tên N u  n P (l  c ồn  củ  c   H).   i sản tr n l  củ  c   H n n C  qu n 

điều tr  đã trả lại c o c   H l  p ù  ợp. 

[6]  ề án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn    n  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải nộp 200.000đ án p í   n  sự s  

t ẩm. 

Vì các lẽ trên,  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 u  n bố b  cáo Lê Văn H phaïm toäi “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụn    oản 1 Điều 173; điểm h, s   oản 1 Điều 51; điểm     oản 1 

Điều 52 Bộ luật H n  sự n m 2015, sử  đổi bổ sun  n m 2017: 

Xöû phaït b  cáo Lê   n H: 14 (Mười bốn) tháng tù giam.   ời  ạn tù 

đ ợc tín  từ n    20/9/2018. 

 ề án p í: Áp dụn    oản 2 Điều 135,   oản 2 Điều 136 Bộ luật tố 

tụn    n  sự v  N    qu ết số 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016 củ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quốc Hội buộc b  cáo p ải c  u 200.000đ án p í   n  sự 

s  t ẩm. 

B  cáo c  mặt đ ợc   án  cáo tron   ạn 15 n     ể từ n    tu  n án. 

N  ời b   ại vắn  mặt đ ợc qu ền   án  cáo trọn   ạn 15 n     ể từ n    

n ận đ ợc bản án  oặc bản án đ ợc ni m  ết  ợp lệ. 

 
Nơi nhận: 

-     án tỉn  Đồn  N i (1);  

-  iện  iểm sát n ân dân tỉn  Đồn  N i (1); 

-  iện  iểm sát n ân dân   .B (2); 

- Công an TP.B (2);  

-   i   n  án   n  sự (5); 

- B  cáo, đ  n  sự (3); 

-   u    - Hồ s  vụ án (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

Ngu  n Th  Hoàng Phư ng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


